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  Mã khách hàng (CIF)/ CIF No.________________
Với tất cả trách nhiệm thuộc về mình, tôi đề nghị Ngân hàng TNHH INDOVINA (IVB) cho tôi đăng ký thông tin cá nhân để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại IVB như thông tin dưới đây:

Taking full legal responsibility for myself, I kindly request INDOVINA BANK Ltd. (IVB) to register personal information to use the products, services at IVB as below information:
	THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER INFORMATION

	Họ tên/ Full name
	..............................................................................................................................................

	Ngày sinh/ Date of birth
	..............................................................................................................................................

	Giới tính/ Gender                    
	( Nam/ Male          
	( Nữ/ Female    

	( CMND/ ID Card                        
	( CCCD/ Thẻ Căn cước/ Citizen ID/ Citizen ID card    

	( Hộ chiếu/ Passport                  
	( Khác/ Other: .............................

	Số/ No.: .............................................................................................
Ngày cấp/ Date of issue: .....................................................
	Nơi cấp/ Place of issue: ...................................................................................
Ngày hết hạn/ Date of expiry: .....................................................................

	Mã số thuế/ Tax code (nếu có/ if any)
	.............................................................................................................................................

	Cư trú (Y/N)/ Residence (Y/N): .....................................
	Quốc tịch/ Nationality: .....................................................................................

	Quốc tịch thứ 2 (áp dụng cho khách hàng có hai quốc tich trở lên)/ Second Nationality (applicable to customers with two or more nationalities): ..................................................................................................................

( Hộ chiếu/ Passport   ( Khác/ Other: ...........                     

                      ................................................
Số/ No.: .............................................................................................
Ngày cấp/ Date of issue: .....................................................

Nơi cấp/ Place of issue: ........................................................
Ngày hết hạn/ Date of expiry: ..........................................

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài / Residence Overseas Address: ............................................................. ..................................................................................................................
	Quốc tịch thứ 3 (áp dụng cho khách hàng có hai quốc tich trở lên)/ Third Nationality (applicable to customers with two or more nationalities): ...........................................................................................................................................

( Hộ chiếu/ Passport   ( Khác/ Other: ....................................

                                    .....................................................................
Số/ No.: ......................................................................................................................
Ngày cấp/ Date of issue: ...............................................................................

Nơi cấp/ Place of issue: ................................................................................
Ngày hết hạn/ Date of expiry: ..................................................................

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài / Residence Overseas Address: ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

	Giấy tờ bổ sung dành cho khách hàng là người nước ngoài/ Additional documents for foreign customer


	( Thị thực/ Visa   
( Thẻ tạm trú/Temporary Resident Card     

( Giấy tờ chứng minh được miễn thị thực/Visa exemption document: ...................................................................................................................

	
	Số: ........................................................
No.
Ngày cấp: .......................................
Date of issue
	Nơi cấp: .................................................
Place of issue
Ngày hết hạn: ....................................
Date of expiry

	Địa chỉ thường trú/ Permanent Address: ...................................................................................................................................................................

	Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (áp dụng cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)/ Residence Overseas Address (applied for the case of foreign resident in Vietnam): ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

	Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Address: ....................................................................................................................................................................

	Điện thoại liên hệ/ Contact phone number: .............................................................................................................................................................

	Thư điện tử/ Email (nếu có/ if any): ..............................................................................................................................................................................

	Nghề nghiệp/ Occupation: ....................................................................................................................................................................................................

	Chức vụ/ Position: ......................................................................................................................................................................................................................

	Thu nhập hàng tháng/ Monthly income: .......................................................... triệu đồng/ VND million

	Mục đích của Quý khách hàng khi thiết lập quan hệ với IVB (Có thể chọn nhiều mục đích)/ Your purpose in banking relationship with IVB (You may choose multiple purposes)
	( Thanh toán/ Current account  
( Tiết kiệm/ Saving
( Vay vốn/ Lending
( Chuyển tiền trong nước/ Domestic remittance  
( Chuyển tiền nước ngoài/ Overseas remittance  
( Vốn đầu tư gián tiếp/ Indirect investment capital account 
( Khác (vui lòng ghi rõ)/ Other (please specify): ..............................................................................................................................................

	THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI VÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ/ INFORMATION OF BENEFICIARY OWNER AND LEGAL AGREEMENT

	Chủ sở hữu hưởng lợi/ Beneficiary Owner: 

( Là khách hàng/ Account holder                ( Là (các) cá nhân khác/ Other individual(s)                                                                                        

Nếu chọn “Là (các) cá nhân khác”, vui lòng cung cấp thêm thông tin tại (các) Biểu mẫu theo quy định của IVB/ If “other person(s)” is selected, please provide more information in Form(s) according to IVB's regulations.

	Tham gia thỏa thuận pháp lý/ Participating in legal agreement:       ( Có/ Yes    ( Không/ No                                                                                                     

Nếu chọn “Có”, vui lòng cung cấp thêm thông tin tại (các) Biểu mẫu theo quy định của IVB/ If "Yes" is selected, please provide more information in Form(s) according to IVB's regulations.

	THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DẤU HIỆU HOA KỲ CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA/ INFORMATION RELATED TO THE US FOR FATCA COMPLIANCE PURPOSES

	STT

 No.
	Dấu hiệu Hoa Kỳ

United States sign
	Có/

Yes
	Không/ No

	1
	Là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú Hoa Kỳ/ US citizen or US resident
	(
	(

	2
	Nơi sinh tại Hoa Kỳ/ Place of birth in the US
	(
	(

	3
	Địa chỉ gửi thư hoặc nơi cư trú hiện hành tại Hoa Kỳ (bao gồm địa chỉ hòm thư ở bưu điện Hoa Kỳ)/ Have a residential address or contact address in the US (including mailing address)
	(
	(

	4
	Số điện thoại hiện hành tại Hoa Kỳ/ Phone number in the US
	(
	(

	5
	Lệnh chuyển khoản vào tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ/ Remittance order to a US account maintained in the US
	(
	(

	6
	Giấy ủy quyền thông qua luật sư hoặc giấy cho phép toàn quyền đã ký tên đang có hiệu lực cấp cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ/ Valid power of attorney or signatory authority granted to an individual having US address(es)
	(
	(

	7
	Địa chỉ “nhờ chuyển” (in-care-of) hoặc “hộp lưu thư” (hold mail) là địa chỉ duy nhất mà IVB có trong hồ sơ khách hàng/ The "in-care-of" or "hold mail" address is the only address that IVB has in the customer file
	(
	(

	Lưu ý/ Notice: 

· Đối tượng cư trú Hoa Kỳ bao gồm thường trú nhân Hoa Kỳ (có thẻ xanh tại Hoa Kỳ) hoặc người cư trú Hoa Kỳ (thỏa mãn quy tắc hiện diện thường xuyên)/ US resident includes resident having a US green card or resident alien of the US satisfying the substantial presence rule.
· Nếu thuộc nhóm 1, xin vui lòng điền Biểu mẫu W9 của IRS/ If you belong to group 1, please fill out form W9 of IRS.
· Nếu thuộc nhóm 2 - 7, xin vui lòng điền Biểu mẫu W8-BEN của IRS/ If you belong to groups from 2 - 7, please fill out form W8-BEN of IRS.

	Chữ ký mẫu của khách hàng/

Specimen signature of customer
	(1)


	(2)



	CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER’S DECLARATION

	Tôi cam kết và xác nhận / I hereby commit and confirm:
1. Tôi xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là đúng sự thật, chính xác và phù hợp với các quy định của pháp luật/ I confirm that the above information is true, accurate and compliance with the relevant provisions of law.
2. Tôi cam kết có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không bị Tòa án tuyên bố bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi tại tời điểm ký kết Giấy đề nghị đăng ký thông tin này/ I hereby commit to have full civil act capacity and not be declared by the Court to have lost or limited civil act capacity, have difficulties in perception or behavior control at the time of signing this Application.
3. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ của IVB nêu trên, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chấp thuận toàn bộ đối với (i) Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân (“Thông báo”) (bao gồm mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông báo này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của IVB và được đăng tải trên trang điện tử của IVB hoặc được IVB thông báo tới Khách hàng theo phương thức mà IVB cho là phù hợp) (ii) Tôi đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho IVB được toàn quyền xử lý dữ liệu cá nhân và/ hoặc thực hiện bất cứ hành động nào theo toàn quyền quyết định của IVB trên cơ sở Thông báo. Đồng thời, cho mục đích kiểm chứng và xác thực, Tôi đồng ý ủy quyền và/hoặc cho phép không hủy ngang và vô điều kiện cho IVB được kiểm chứng và xác thực thông tin, dữ liệu cá nhân từ bất kỳ nguồn nào mà IVB quyết định và không cần sự cho phép của Tôi (iii) Tôi đã hiểu rõ, đồng ý và chấp thuận rằng các dữ liệu cá nhân đã, đang và sẽ cung cấp cho IVB là có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Vì vậy, Tôi đồng ý, cho phép IVB được tiến hành hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo nội dung của Thông báo và/hoặc theo các thỏa thuận khác giữa tôi và IVB (nếu có) và IVB không cần thực hiện bất cứ thông báo nào khác đến Tôi trước khi tiến hành hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nữa. Tôi bảo đảm đã cung cấp Thông báo xử lý dữ liệu cho các chủ thể dữ liệu cá nhân của Tôi và đã nhận được sự đồng ý của các cá nhân này đối với Thông báo xử lý dữ liệu trước khi chuyển giao dữ liệu cá nhân của họ cho IVB. Tôi đồng ý rằng IVB không có trách nhiệm phải thẩm định về hợp pháp, hợp lệ của sự đồng ý/chấp thuận này. Việc lưu trữ bằng chứng chứng minh thuộc trách nhiệm của Tôi và Tôi sẽ xuất trình bằng chứng này cho IVB trong trường hợp IVB hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu/ By agreeing to use the above IVB services, I confirm that I have read, understood, agreed and fully consented to (i) Notice of Personal data processing (“Notice”) (including any amendments, supplements or replacement of this Notice from time to time at IVB’s discretion and posted on IVB’s website or notified by IVB to the customer in a manner deemed appropriate by IVB) (ii) I agreed to irrevocably authorize IVB to have full right of personal data processing and/or to do any actions at IVB’s sole decision based on the Notice. Concurrently, I agreed to irrevocably and unconditionally authorize and/or allow IVB to verify and authenticate the information, personal data from any sources under IVB’s decision without my consent (iii) I fully understood, agreed and accepted that the personal data that has been, is and will be provided to IVB may include basic personal data and/or sensitive personal data. Therefore, I agreed and allowed IVB to conduct personal data processing according to the content of the Notice and/or other agreements between me and IVB (if any) and IVB does not need to give me any other notice prior to personal data processing. I ensure that I have provided the Notice of Personal data processing to My personal data subjects and have obtained their consent to Notice of Personal data processing before transferring their personal data to IVB. I agree that IVB is not responsible for verifying the legality and validity of such consent/approval. It is my responsibility to maintain evidence of such consent and I will present this evidence to IVB in case IVB or a competent authority requests.
4. Tôi cam kết sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký đúng mục đích và IVB có thể ngừng cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho tôi nếu IVB nhận thấy tôi sử dụng sản phẩm dịch vụ có mục đích khác với mục đích đã nêu hoặc mục đích không được phép thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, của IVB hay các hiệp ước, cam kết quốc tế mà IVB phải tuân thủ/ I undertake to use the registered products, services for the right purposes and IVB may stop providing banking services to me if IVB find that I use products, services for purposes other than those stated above or that are not permitted to be performed in accordance with applicable laws, IVB’s or international treaties and commitment to which IVB must comply.
5. Tôi cam kết trong trường hợp có bất kỳ sự kiện thay đổi làm các thông tin liên quan đến mục đích tuân thủ FATCA không còn chính xác hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin đã cung cấp cho IVB, tôi sẽ thông báo cho IVB trong vòng 30 ngày và cung cấp thông tin chứng từ mới thay thế trong vòng 90 ngày kể từ khi có sự thay đổi/ I commit that in the case of arising up any change which makes information relating to FATCA’s compliance purposes not to be accurate or when any information provided in this Application has been changed, I will inform IVB within 30 days and a replacement document within 90 days of the change.
6. Tôi đồng ý tuân thủ các quy định của Đạo luật Tuân thủ Thuế đối với Tài khoản Hoa Kỳ ở nước ngoài (Foreign Account Tax Compliance Act, viết tắt là FATCA) khi tôi mở tài khoản tại IVB. Tôi đồng ý rằng IVB được quyền thực hiện mọi thủ tục cần thiết để tuân thủ với những yêu cầu của FATCA, bao gồm nghĩa vụ báo cáo thông tin liên quan đến tài khoản của tôi theo quy định Đạo luật FATCA cho Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ, trên cơ sở được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu tôi không tuân thủ với những yêu cầu của FATCA nêu trên hoặc IVB có nghĩa vụ phải tuân thủ với quy định của Pháp luật, tôi đồng ý rằng IVB (hoặc bất kỳ Công ty có liên quan hoặc Bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho IVB) có thể khấu trừ thuế trên bất kỳ khoản thanh toán thuộc phạm vi khấu trừ đến tài khoản của tôi theo quy định FATCA/ I agree to comply with regulations of Foreign Account Tax Compliance Act (abbreviated as FATCA) when I open account at IVB. I agree that IVB has the right to implement all necessary procedures to comply with requirements relating to my account under regulations of FATCA for U.S Tax department, on the base of allowance from Vietnam’s Government and competent state authorities. If I do not comply with requirements of FATCA as mentioned above or IVB has obligations in complying with legal regulations, I agree that IVB (or any related company or the third-party providing services for IVB) can deduct tax on any payment under the scope of deduction to my account according to regulations of FATCA.
7. Tôi xác nhận rằng chữ ký mẫu bên trên của tôi cũng là chữ ký mà IVB sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do tôi gửi đến IVB/ I hereby certify that my specimen signature above is also the signature that IVB will use to check the authenticity of instructions sent by me to IVB.
8. Tự chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, bên thứ ba đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến tính xác thực của các thông tin mà tôi đã cung cấp/ I myself shall be fully responsible before the law, the third party for any dispute arising or relating to the authenticity of the information that I provided.
9. Nếu có mâu thuẫn về nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản Tiếng Việt được ưu tiên áp dụng để giải thích nội dung tài liệu này trừ trường hợp cơ quan giải quyết tranh chấp cho rằng bản Tiếng Anh có lợi hơn cho Khách hàng thì bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng/ In case of any conflict between Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail in interpreting the content of this document, except when the dispute resolution authority determines that the English version is more favorable to the customer in which case the English version shall take precedence.

	                                           Ngày/ date ............. tháng/ month .............năm/ year ................


Khách hàng/ Customer


(Ký, họ tên/ Signature, full name)


	PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/ FOR BANK USE ONLY

	Chi nhánh/ PGD/ Unit ...............................................................................................................................................................................................................

	Giao dịch viên/ Teller
(Ký, họ tên/
Signature, full name)


	Kiểm soát/ Checked by
(Ký, họ tên/
Signature, full name)


	Duyệt chấp thuận/ Approved by
(Ký, họ tên, đóng dấu/
Signature, full name and stamp)



	Ngày/ Date: ............................................
	Ngày/ Date: ..........................................
	Ngày/ Date: .......................................................................


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN


APPLICATION FOR REGISTERING INFORMATION


(Dành cho Cá nhân/ For Individual)











Ghi chú/ Notice: Tại (, Khách hàng ghi “(” nếu chọn đăng ký/ At (, Customer records “(” if selected.
 3_KHCN_24.17                                                                                           2

